
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân
STT

Số CCHND
Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

1 2511/CCHN-
D-SYT-NB

CAO THỊ 
NGÂN

01/9/1988 036188007803 19/11/2024 Bộ Công an

Xóm 6, xã 
Hải Hưng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

2
2512/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

HỒNG 
NHUNG

16/04/1983 008183000341 12/09/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Số Nhà 12, 
Đinh Tiên 

Hoàng, Tổ 1d, 
phường Phủ 

Lý, tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, quầy 

thuốc

3
2513/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ LAN

12/06/1985 075185023884 20/5/2025 Bộ Công an

Xóm An 
Ninh, xã Gia 
Phong, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

4
2514/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

HỒNG
26/12/1960 036160025200 10/6/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm 5, xã 
Giao Hòa, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

5
2515/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ THU 
TRANG

10/6/1992 035192010371 12/01/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Đoan 
Vỹ 1, xã 

Thanh Lâm, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 

thuốc Trạm y tế xã



STT
Số CCHND

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

6
2516/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

MINH 
HẰNG

06/12/1979 037179002454 22/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm 2, xã 
Khánh Thiện, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 

thuốc Trạm y tế xã

7
2517/CCHN-
D-SYT-NB

ĐOÀN 
THỊ TRÀ 

MY

17/04/1998 036198000240 13/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Thọ 
Tung, Xã 

Nam Trực, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở xuất khẩu, 
nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc (trừ vắc xin, sinh phẩm; 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền)
Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của Nhà thuốc, Quầy 
thuốc

8
2518/CCHN-
D-SYT-NB

NGÔ THỊ 
LAN

13/03/1983 035183014526 31/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Đại 
Cầu, phường 
Hà Nam, tỉnh 

Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của quầy thuốc

9
2519/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
THỊ LAN

26/04/2000 036300010551 19/03/2025 Bộ Công an
Xã Yên Đồng, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

10
2520/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

BÍCH 
MAI

16/11/1994 036194021703 12/06/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

thôn Đào, Xã 
Hiển Khánh, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

11
2521/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

XUÂN
10/01/1984 035184004741 28/07/2024 Bộ Công an

Thôn Quang 
Trung, Xã 
Liêm Hà, 
Tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 

thuốc Trạm y tế xã



STT
Số CCHND

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

12
2522/CCHN-
D-SYT-NB

ROÃN 
THỊ KIM 
PHƯỢNG

27/10/1994 036194021159 13/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Tdp Thắng 
Lợi, xã Giao 
Thủy, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

13
2523/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

PHƯƠNG
30/11/1970 036170013841 10/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Tổ Dân Phố 
Số 3, xã Hải 

Hậu, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

14
2524/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

NGỌC 
ÁNH

09/05/1999 036199004484 23/09/2024 Bộ Công an
Xóm 16, xã 

Hải Anh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

15
2525/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
VŨ 

XUÂN 
DIỄM

16/12/2000 036300010966 21/06/2024

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Tổ Dân Phố 
Số 1 xã Hải 

Tiến tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

16
2526/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ THU

12/6/1994 035194006774 10/01/2025 Bộ Công an

tổ dân phố 
Trại Quan 

Nha, phường 
Duy Tiên, tỉnh 

Ninh Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

17
2527/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
TRỌNG 
QUẢNG

17/9/1990 036090023315 09/10/2024 Bộ Công an

TDP Đình 
Cựu, xã Cổ 

Lễ, tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

Tổng số: 17 chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 2:
DANH SÁCH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

1
2528/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
ĐÌNH 
BÁCH

27/03/1983 036083006140 05/10/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự 

xã hội

26/9/105 Lưu 
Hữu Phước, 
phường Nam 

Định, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Cơ sở bán lẻ thuốc (bao 
gồm: nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế 
xã); Cơ sở bán buôn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc, 
dược liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền (trừ vắc 
xin, sinh phẩm)

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

Tổng số: 01 Chứng chỉ hành nghề dược./.

Phụ lục 3:
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định  số:           /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Chứng minh nhân dân/CCCD/Căn cước
STT

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, năm 

sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chứng chỉ hành 
nghề dược

Lí do hết 
hiệu lực

1

NGUYỄN 
ĐÌNH 
BÁCH

27/03/1983 036083006140 05/10/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

26/9/105 Lưu 
Hữu Phước, 
phường Nam 

Định, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Chứng chỉ số 
3005/CCHN-D-

SYT-NĐ cấp ngày 
12 tháng 6 năm 2025

Cá nhân được 
điều chỉnh nội 
dung chứng 

chỉ hành nghề 
dược

Tổng số: 01 chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực./.
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